
PHỤ LỤC II
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI TRONG XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND PHƯỜNG HỐ NAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/2026/NQ-HĐND ngày …… tháng …… năm 2026 của HĐND phường Hố Nai)
I. NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG - BAN HÀNH MỚI, THAY THẾ HOẶC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỪ 02 NGHỊ QUYẾT TRỞ LÊN
Tổng định mức: 10.000.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1.1
	Truyền thông về việc xây dựng văn bản
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	100.000

	1.2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định).
	1.980.000

	1.3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	1.560.000

	1.4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định, thẩm tra.
	1.560.000

	2
	Thẩm định dự thảo nghị quyết
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	800.000

	3
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình HĐND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND phường.
	1.000.000

	4
	Thẩm tra, phục vụ trình kỳ họp HĐND
	Báo cáo thẩm tra và hồ sơ, tài liệu phục vụ xem xét dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.
	3.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	10.000.000



II. NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 01 NGHỊ QUYẾT
Tổng định mức: 6.000.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1.1
	Truyền thông về việc xây dựng văn bản
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	60.000

	1.2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định).
	1.188.000

	1.3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	936.000

	1.4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định, thẩm tra.
	936.000

	2
	Thẩm định dự thảo nghị quyết
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	480.000

	3
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình HĐND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND phường.
	600.000

	4
	Thẩm tra, phục vụ trình kỳ họp HĐND
	Báo cáo thẩm tra và hồ sơ, tài liệu phục vụ xem xét dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.
	1.800.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	6.000.000




III. NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG - BÃI BỎ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ
Tổng định mức: 3.000.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1.1
	Truyền thông về việc xây dựng văn bản
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	30.000

	1.2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định).
	594.000

	1.3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	468.000

	1.4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết
	Hồ sơ dự thảo nghị quyết được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định, thẩm tra.
	468.000

	2
	Thẩm định dự thảo nghị quyết
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	240.000

	3
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình HĐND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND phường.
	300.000

	4
	Thẩm tra, phục vụ trình kỳ họp HĐND
	Báo cáo thẩm tra và hồ sơ, tài liệu phục vụ xem xét dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.
	900.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	3.000.000



IV. QUYẾT ĐỊNH UBND PHƯỜNG - BAN HÀNH MỚI, THAY THẾ HOẶC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỪ 02 QUYẾT ĐỊNH TRỞ LÊN
Tổng định mức: 8.000.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1
	Truyền thông về việc xây dựng quyết định
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	100.000

	2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định theo quy định).
	2.140.000

	3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	1.680.000

	4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định.
	1.680.000

	5
	Thẩm định dự thảo quyết định
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	1.000.000

	6
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình UBND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình UBND phường.
	1.400.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	8.000.000




V. QUYẾT ĐỊNH UBND PHƯỜNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 01 QUYẾT ĐỊNH
Tổng định mức: 4.800.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1
	Truyền thông về việc xây dựng quyết định
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	60.000

	2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định theo quy định).
	1.284.000

	3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	1.008.000

	4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định.
	1.008.000

	5
	Thẩm định dự thảo quyết định
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	600.000

	6
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình UBND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình UBND phường.
	840.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	4.800.000



VI. QUYẾT ĐỊNH UBND PHƯỜNG - BÃI BỎ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ
Tổng định mức: 2.400.000 đồng/văn bản. Đơn vị tính: đồng/văn bản.
	STT
	Nhiệm vụ, hoạt động
	Sản phẩm, hồ sơ minh chứng
	Mức chi

	1
	Truyền thông về việc xây dựng quyết định
	Bài viết, tin, sản phẩm số hoặc tài liệu truyền thông theo nhiệm vụ được giao.
	30.000

	2
	Xây dựng hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định (gồm dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định theo quy định).
	642.000

	3
	Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và giải trình
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; tài liệu phục vụ lấy ý kiến.
	504.000

	4
	Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định
	Hồ sơ dự thảo quyết định được chỉnh lý, hoàn thiện sau góp ý, thẩm định.
	504.000

	5
	Thẩm định dự thảo quyết định
	Báo cáo thẩm định và hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.
	300.000

	6
	Tổng hợp, rà soát hồ sơ trình UBND
	Hồ sơ được kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện để trình UBND phường.
	420.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	2.400.000






